
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 65 2002 SSD độ III/VMC VRT

1 2 47 3003 CTC dài

1 3 53 9045 UXTC 16 tuần

1 4 38 2002 NXTC 12 tuần/VMC 2 lần

2 5 32 1031 NXTC 14 tuần/VMC TNTC

2 6 51 3003 UBT (P) 10cm

2 7 35 2002 UBT 2bên  10cm

3 8 51 3003 UXTC 10 tuần + UBT (P)

3 9 46 3023 UXTC 10 tuần + Polype lòng TC 4cm

3 10 38 0000 NXTC 14 tuần

5 11 83 5015 UBT 2bên  10cm/VMC

5 12 46 7007 UXTC 14 tuần

5 13 45 4014 UXTC 14tuần

18 14 60 7007 SSD độ III

18 15 48 4013 UXTC 14tuần/VMC

18 16 38 2012 NXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 78 8008 SSD độ III

1 2 52 2002 UXTC 14 tuần

2 3 40 2042 UXTC 16 tuần

2 4 50 5005 UXTC 16 tuần

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

N ĐIỆP1 + LINH.TT + TUẤN.TT

TÔ NGUYỆT + THỤC TRANG + HIẾU.TT

TÔ NGUYỆT + THỤC TRANG + HIẾU.TT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN (S,3) + TRÚC ANH (S,3) + HIẾU.TT

NG.TRANG (C,3) + N.DIỄM (C,3) + HIẾU.TT

KIM CHI + BÙI PHƯỢNG + X.TRANG2

KIM CHI + BÙI PHƯỢNG + X.TRANG2

KIM CHI + BÙI PHƯỢNG + X.TRANG2

VŨ HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

VŨ HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

VŨ HẢI + H.QUYÊN + NG TÚ

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + B.MAI

M TUYẾT + THỐNG + B.MAI

Q.HIẾU + YÊN + G.ĐỨC  

Q.HIẾU + YÊN + G.ĐỨC 

M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THIÊN TRANG + DUYÊN.NT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 27/09/2010 đến ngày 03/10/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

HUỲNH THỊ TRANH

NGUYỄN THỊ HỒNG SƯƠNG

TRẦN THỊ TIẾN

LÊ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC THU

TRẦN THỊ DẦN

HỒ THỊ THỦY

HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

VŨ THỊ QUYÊN

TRƯƠNG THỊ LEM

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

LÊ THỊ KIM VÂN

TRẦN THỊ BƯNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

HỌ VÀ TÊN

TẤT TỐ HÀ

LÊ THỊ CHỈNH

PHẠM THỊ THIÊN HƯƠNG

TRẦN THỊ HÊ HOÀI

TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG

LÊ THỊ QUÍT

9086

9199

9291

9083

SHC

9118

9160

8720

9022

9073

9015

9296

9112

SỞ Y TẾ TPHCM

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8718

9109

9005

8615

PM

Ngày: 27/09/2010 

Ngày: 28/09/2010 

8545

9190

9089

9035



2 5 49 5035 UXTC 14 tuần

3 6 38 1001 UBT(P) 22cm/ K giáp đang điều trị

3 7 50 2022 UXTC 14tuần/VMC TNTC

3 8 19 0000 NXTC 16 tuần

5 9 47 1011 UXTC 16 tuần

5 10 47 ĐT UXTC 14 tuần

5 11 34 2002 NXTC 14 tuần

18 12 52 6016 UXTC 16 tuần/Tiểu đường

18 13 32 0020 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

18 14 45 3003 UXTC   7 cm

6 15 39 3013 Sang thương vú (T)

6 16 27 1001 Sang thương vú (P)

6 17 19 ĐT Sang thương vú (T)

16 18 0

16 19 0

1 1 73 110011 SSD độ III

1 2 62 3023 UXTC 13cm/ Hemangioma gan 2 bên

1 3 53 4014 UXTC 14 tuần

1 4 47 2002 UXTC 14 tuần

2 5 55 6006 K Thân TC

2 6 53 3003 UXTC 16 tuần

3 7 33 2012 NXTC 12 tuần/ Tụ cịch VMTSM

3 8 46 1011 UXTC 14 tuần

5 9 44 1001 UXTC 14 tuần + CTC dài

5 10 24 ĐT UBT (P) 10cm

5 11 46 3003 UXTC 12tuần + UBT (T)  4cm

5 12 33 2002 NXTC 16 tuần H.HIỆP + PHƯƠNG.PNT+ TUẤN.TT

T.HÒA + NHU + CƯỜNG.TT

THU HÀ 2 + Đ.THẢO + PHƯƠNG.TT

THU HÀ 2 + Đ.THẢO + PHƯƠNG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC.NT

H.HIỆP + PHƯƠNG.PNT + TUẤN.TT

THU NGUYỆT(C,3)+TR.LOAN(C,3)+HẬUGIANG.TT

DUYÊN + DŨ + LINH.TT

DŨ + ĐEM + LINH.TT

PHÒNG KHÁM PK

PHÒNG KHÁM PK

T.HÒA + NHU + CƯỜNG.TT

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KLOAN2 (S,3)+T. PHƯỢNG (S,3)+HẬU GIANG.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

MAI HẠNH + TÚ NGÂN + V HỘI

MAI HẠNH + TÚ NGÂN + V HỘI

MAI HẠNH + TÚ NGÂN + V HỘI

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

TÔ NGUYỆT + THỤC TRANG + HIẾU.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp May TSM
Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

ƯNG THỊ THU HÀ

MA RI

NGUYỄN THỊ KIM NGÀ

TÔ THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ MỸ THU

TRƯƠNG THỊ MƯỜI

NGUYỄN THỊ THANH

CAO THỊ HỒNG ANH

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ LẸ

TRẦN THỊ CÔNG

PHẠM THỊ ÚT

ĐẶNG NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ EM

PHAN THỊ KIM PHƯƠNG

LỘ THỊ ƯỚT

LÝ THỊ THẢO

PHAN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN ÁNH BÌNH MINH

NGUYỄN THỊ PHẤN

HỒ THỊ HOÀI

PHẠM THỊ THÚY DIỄM

NGUYỄN THỊ MAI LOAN

ĐỖ THỊ MỸ HUỲNH

PHẠM THỊ VÀO

KIỀU THỊ HĂN

9157

9294

9169

9271

9151

9207

9150

9212

9099

9123

791

8000

9196

9095

9278

9052

9125

9042

9285

802

9078

8702

8680

8972

9090

Thứ: TƯ 
Ngày: 29/09/2010 



18 13 51 ĐT UBT(T) 12cm

18 14 43 4014 NXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 22 1001 U hạ vị 18cm

1 2 54 7007 K Thân TC

1 3 47 2002 UXTC 14 tuần

1 4 47 0000 UXTC 14 tuần

2 5 40 2002 Carcinom tuyến tại chỗ CTC

2 6 18 ĐT U bì BT(T) 11cm

3 7 56 2012 SSD độ II-III/VMC

3 8 42 1001 NXTC 14 tuần

5 9 42 ĐT UXTC 14 tuần

5 10 43 2002 UXTC 14 tuần

18 11 44 3013 UXTC 14 tuần/VMC 3 lần

18 12 36 ĐT NXTC 14 tuần

6 13 20 1001 Sang thương vú (P)

16 14 0

1 1 65 4004 SSD độ III

1 2 39 0000 NXTC 18tuần

1 3 40 2002 UBT(P)12cm,CĐPB:Viêm dính/VMC Bóc 
NX

1 4 50 2002 UXTC 16 tuần

2 5 45 CIN 3

2 6 56 3013 UXTC 14 tuần

3 7 47 4024 CIN 3

3 8 45 2012 UXTC 12 tuần/Tiểu đường

5 9 44 1011 UXTC 14 tuần

H.THẮM + DUY.NT + TRÚC.TT

B.HẢI+ TRINH + HIẾU.TT

B.HẢI + TRINH + HIẾU.TT

Q.TUẤN + TRÍ 2 + CƯỜNG.TT

BS KHOA KB + PHƯƠNG.PNT

THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH

T.BÌNH + ANH.TT + PHƯƠNG.TT

NAM ANH + KIỀU LOAN + M.PHƯƠNG2

NAM ANH + KIỀU LOAN + M.PHƯƠNG2

H.THẮM + DUY.NT + TRÚC.TT

HỒ HOA + HIẾU.TT + CƯỜNG.TT

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + TUẤN.TT

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG +  TUẤN.TT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

NHÀN + C.H.TRUNG + MỸ GÁI

THU NGUYỆT + HOÀI THƯ + TRÍ 1

THU NGUYỆT + HOÀI THƯ + TRÍ 1

Q.THANH + HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG

HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG + ANH.TT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA 

KLOAN2 + VÕ + TRÚC.TT 

KLOAN2 + VÕ + TRÚC.TT

V.THÀNH (S,3)  + NG LONG (S,3) + ANH.TT

B.MAI (C,3) + ĐOAN (C,3) + ANH.TT

NHÀN + C.H.TRUNG + MỸ GÁI

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc  u vú 

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Wertheim Meigs

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ PHÚ

BÙI THỊ KHUÊ

TRẦN THỊ THẢO

ĐẶNG THỊ ỬNG

PHẠM THỊ THANH TÂM

ĐỒNG THỊ NĂM

BN SẢN A

VÕ THỊ LY

NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHAN THỊ NHÂN

VÕ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ PHỤC

QUÁCH MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ LỢI

HUỲNH THANH HÀ

NGUYỄN THU HOÀI

NGUYỄN THỊ KIM HẠNH

LƯU THỊ BÍCH PHƯỢNG

VÕ THỊ HUỲNH

VŨ THỊ NGUYÊN

VÕ THỊ HỒNG ANH

HOÀNG THỊ TỈNH

LÊ THỊ THANH

PHẠM THỊ ĐÔNG

NGUYỄN THỊ QUÝ

BN SẢN A

9185

9170

9206

8306B

9257

8307B

9217

9264

9113

797

9235

9272

8551b

9231

8140

9115

9168

9183

9189

9188

9240

9298

9144

9108

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 30/09/2010 

Ngày: 01/10/2010 



5 10 40 1001 NXTC 16 tuần

5 11 44 2002 UXTC 14 tuần

5 12 42 1001 NXTC 14 tuần

18 13 50 6006 UBT(P) 15cm

18 14 44 ĐT NXTC 14 tuần

18 15 38 ĐT NXTC  7cm

16 16 0

16 17 0

TR.HẠNH + NGỌC.NT + TUẤN.TT

HỒNG CẨM + VY.NT + LINH.NT

HỒNG CẨM + VY.NT + LINH.NT

HỒNG CẨM + VY.NT + LINH.NT

KIM CHI(S,3)+ HIỀN.CĐT(S,3)+HẬU GIANG.TT

TR.THẢO (C,3) + K.XUYẾN(C,3)+HẬU GIANG.TT

Q.TUẤN + TRÍ 2 + CƯỜNG.TT

TR.HẠNH + NGỌC.NT + TUẤN.TT

Ngày 23 tháng 9 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

LÊ HOA TUYỀN

CAO THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ NÍ

PHẠM THỊ NGỌC KHÁNH

HOÀNG THỊ MAI

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ NGỌC ĐIỆP

9259

9265

9215

9135

9240

9130


